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Abstract 

Taxotrophis ilicifolius, called “Gai quýt” in Vietnam, belonged to the family of Moraceae. 

The stems of T. ilicifolius are used as traditional medicine to cure pimples, anti-

inflammatory, antibacterial... By column chromatography method together with with thin 

layer normal-phase chromatography on the ethyl acetate extract of its stems, we isolated 

nine compounds including wogonin (1), acetyl-aloe-emodin (2), cinnamic acid (3), p-

coumaric acid (4), coniferyl aldehyde (5), p-hydroxybenzoic acid (6), vanillic acid (7), 

vanillin (8), and syringaldehyde (9). Their chemical structures were determined by 

extensive NMR spectroscopic analysis and comparing with the literature data.  
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Tóm tắt 

Gai quýt có tên khoa học là Taxotrophis ilicifolius, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Thân 

Gai quýt được dùng làm thuốc chữa mụn nhọt, kháng viêm, kháng khuẩn... Bằng 

phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng pha thường cao ethyl acetate của thân cây 

Gai quýt, chúng tôi đã phân lập được 9 hợp chất là wogonin (1), acetyl-aloe-emodin 

(2), acid cinnamic (3), acid p-coumaric (4), coniferyl aldehyde (5), acid p-

hydroxybenzoic (6), acid vanillic (7), vanillin (8), và syringaldehyde (9). Cấu trúc hóa 

học của các hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân kết 

hợp so sánh với tài liệu tham khảo.  
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